
5

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVIII SỐ 1 - 2021

1. Bộ môn Thú y, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ
2. Chi cục Thú y vùng VII

KHAÛO SAÙT ÑAËC ÑIEÅM LAÂM SAØNG VAØ CHAÅN ÑOAÙN BEÄNH DÒCH TAÛ HEO 
CHAÂU PHI TAÏI MOÄT SOÁ TÆNH ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG

Phạm Thị Như Huỳnh1, Nguyễn Phúc Khánh1,
Nguyễn Thanh Lãm1, Tiền Ngọc Tiên2, Nguyễn Tôn Sang1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát các đặc điểm lâm sàng của bệnh dịch tả heo châu Phi 

(DTHCP) và chẩn đoán bệnh bằng kỹ thuật realtime-PCR. Kết quả xét nghiệm 105 mẫu từ heo nghi 
nhiễm bệnh DTHCP bằng kỹ thuật realtime-PCR cho thấy có 89 mẫu dương tính với virus DTHCP; 
chiếm tỷ lệ 84,76%. Trong đó tỷ lệ mẫu dương tính với virus DTHCP ở tỉnh Hậu Giang là cao nhất 
(94,20%), kế đến là tỉnh Bạc Liêu (83,40%) và tỉnh Cà Mau (67,74%). Kết quả khảo sát triệu chứng và 
bệnh tích của heo mắc DTHCP cho thấy heo bệnh có biểu hiện các triệu chứng như ủ rũ, bỏ ăn; sốt cao 
(40-42oC); sùi bọt hoặc máu ở mũi, miệng; xuất huyết vùng tai, mõm, da; ho, khó thở; tiêu chảy, phân 
lẫn máu; các bệnh tích như lách sưng to, sẫm màu, xuất huyết; thận xung huyết, xuất huyết; phổi xuất 
huyết, tụ huyết; xuất huyết ruột già, ruột non; hạch amidan và hạch lâm ba màng treo ruột sưng, xuất 
huyết. Tần suất xuất hiện triệu chứng sốt cao (40-42oC) cao nhất (75,28%), kế đến là xuất huyết mõm, 
tai, da (55,10%), ủ rũ, bỏ ăn (38,20%). Tần suất xuất hiện bệnh tích lách sưng to, sẫm màu, xuất huyết 
cao nhất (chiếm tỷ lệ 59,56%); kế đến là hạch amidan và hạch lâm ba màng treo ruột sưng, xuất huyết 
với tỷ lệ lần lượt là 32,58% và 25,84%. Tóm lại, bệnh DTHCP có nhiều triệu chứng và bệnh tích đa 
dạng, ngoài việc căn cứ vào những đặc điểm này cần phối hợp với chẩn đoán bằng kỹ thuật realtime-
PCR để chẩn đoán bệnh một cách chính xác.

Từ khóa: Dịch tả heo châu Phi, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, tỉnh Hậu Giang, đặc điểm lâm sàng,  
realtime-PCR.
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SUMMARY
The study was carried out to investigate the clinical symptoms of African swine fever (ASF) and 

to detect African swine fever viruses by using realtime-PCR. The result of testing 105 samples 
from the pigs suspecting ASFV infection by realtime-PCR showed that there were 89 samples 
positive with ASFV, accounting for 84.76%. The highest rate of ASFV positive samples was in 
Hau Giang province (94.20%), followed by Bac Lieu province (83.40%) and Ca Mau province 
(67.74%). The result of investigating the clinical symptoms and lesions of the ASFV infection 
pigs showed that the disease pigs presented several manifestations, such as: depression, loss of 
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appetite, high fever (body temperature 40-42oC), epistaxis, mucous discharged from the mouth, 
noses, hemorrhage in the ears, mouth, skin, coughing, dyspnea bloody diarrhea. The lesions of 
the infection pigs included: splenomega, dark colour, hemorrhage kidney, lung, small and large 
intestine hemorrhage swollen mesenteric lymph and amidal nodes. The occurrence frequency 
of high fever was high (75.28%), followed by depression, hemorrhages in the mouth, ears and 
skin (55.10%), depression and loss of appetite (38.20%), splenomega, dark colour, hemorrhage 
(59.56%), swollen mesenteric lymph and amidal nodes (25.84%-32.58%, respectively). In 
conclusion, ASF showed many diverse symptoms and lesions, combination of clinical finding and 
diagnosis by realtime-PCR method should be used for accurate diagnosis of ASF.  

Keywords: African swine fever, Bac Lieu province, Ca Mau province, Hau Giang province, 
clinical symptoms, realtime-PCR.

I. MỞ ĐẦU
Bệnh dịch tả heo châu Phi (tên tiếng Anh 

là African swine fever) là bệnh truyền nhiễm 
do virus gây ra, lần đầu tiên được mô tả bởi 
Montgomery (1921). Virus DTHCP có vật chất 
di truyền dạng DNA sợi kép từ 170 đến 190 kb, 
vỏ bọc dạng Icoxahedeal, thuộc họ Asfarviridae, 
chi Asfivirus (Dixon và cs., 2005). Virus được 
tìm thấy trong máu, cơ quan, dịch bài tiết từ heo 
nhiễm bệnh hoặc chết bởi bệnh này. Sức đề kháng 
của virus DTHCP cao nhưng khả năng chịu nhiệt 
thấp, bị diệt ở nhiệt độ 56°C trong 70 phút hoặc 
ở 60°C trong 20 phút, riêng trong các sản phẩm 
thịt heo sống hoặc nấu ở nhiệt độ thấp, virus có 
thể tồn tại từ 3 đến 6 tháng (Adkin và cs., 2004).

Bệnh DTHCP có đặc điểm lây lan nhanh, 
xảy ra trên mọi lứa tuổi và loài heo (heo nhà 
và heo hoang dã). DTHCP gây thiệt hại nghiêm 
trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100% (Zsak 
và cs., 2005). Hiện nay chưa có vacxin phòng 
bệnh DTHCP, hơn nữa virus có khả năng tồn 
tại lâu ngoài môi trường, khó kiểm soát. Do 
đó, việc xác định đặc điểm lâm sàng của bệnh 
DTHCP với các bệnh truyền nhiễm khác là 
cần thiết nhằm chẩn đoán bệnh. Ngoài chẩn 
đoán lâm sàng, hiện nay có rất nhiều kỹ thuật 
giúp chẩn đoán virus DTHCP như enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA), indirect 
fuorescrent antibody (IFA), fluorescent antibody 
test (FAT), realtime polymerase chain reaction 
(realtime-PCR), PCR. Trong đó, kỹ thuật cho 
kết quả chính xác, nhanh chóng, ổn định với độ 
nhạy cao là realtime-PCR (OIE, 2019).

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về virus gây 
bệnh DTHCP còn hạn chế, Lê Văn Phan và cs. 
(2019) ghi nhận ổ dịch đầu tiên ở Hưng Yên vào 
tháng 1 năm 2019. Heo con và heo nái có triệu 
chứng xuất huyết toàn thân, viêm kết mạc và 
tiêu chảy có máu; riêng heo nái biểu hiện chán 
ăn, tím tái và sốt (>40,5oC). Kết quả chẩn đoán 
bằng phương pháp realtime-PCR các mẫu (lách, 
gan, thận và hạch bạch huyết) từ heo chết cho 
kết quả dương tính với virus DTHCP.

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
xác định các đặc điểm lâm sàng phối hợp với 
chẩn đoán cận lâm sàng bằng kỹ thuật realtime-
PCR tại các ổ dịch trên địa bàn các tỉnh Cà Mau, 
Bạc Liêu và Hậu Giang.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu từ tháng 4 đến tháng 
6 năm 2019 trên địa bàn Cà Mau, Bạc Liêu 
và Hậu Giang. Chẩn đoán mẫu bằng kỹ thuật 
realtime-PCR tại Chi cục Thú y vùng VII.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các đàn heo được nuôi theo hướng nông 
hộ, trang trại có biểu hiện bệnh DTHCP, heo 
chết đột ngột, điều trị không thuyên giảm hoặc 
không điều trị. Loại mẫu bệnh phẩm: mẫu phủ 
tạng (hạch, lách, phổi), mẫu huyễn dịch (máu).

2.3. Chẩn đoán virus DTHCP bằng kỹ thuật 
realtime-PCR


